
1 202001 Phạm Trường An 24/05/2005 12A8 Phòng 8 4,75 7,00 7,00 6,25 4,60 5,50 4,20 5,14 7,8 5,94 Đạt

2 202006 Nguyễn Hữu Việt Anh 04/12/2005 12A8 Phòng 8 5,75 6,50 3,75 5,33 5,00 2,25 4,40 4,25 6 4,77 Hỏng

3 202007 Nguyễn Phương Anh 20/10/2005 12A8 Phòng 8 4,25 6,25 5,25 5,25 4,60 4,50 4,40 4,69 0 3,28 Hỏng

4 202015 Tô Nguyễn Kim Ánh 25/11/2005 12A8 Phòng 8 4,25 7,00 5,75 5,67 4,00 3,75 4,20 4,41 7,6 5,36 Đạt

5 202021 Đặng Bảo Châu 06/06/2005 12A8 Phòng 8 4,00 6,75 6,75 5,83 5,40 4,00 4,20 4,86 7,9 5,77 Đạt

6 202026 Trần Hoàng Dung 11/06/2004 12A8 Phòng 8 5,25 8,00 6,75 6,67 5,20 5,50 5,60 5,74 7,5 6,27 Đạt

7 202041 Đoàn Công Đức 23/08/2005 12A8 Phòng 9 3,50 5,00 6,00 4,83 3,40 3,25 3,80 3,82 6,5 4,62 Hỏng

8 202046 Trần Đình Hải 12/06/2005 12A8 Phòng 9 6,25 7,25 6,00 6,50 3,60 4,00 4,20 4,58 7,8 5,54 Đạt

9 202049 Trần Nguyễn Hoàng Hảo 04/05/2005 12A8 Phòng 9 4,25 5,50 4,75 4,83 4,80 1,00 3,80 3,61 5,7 4,24 Hỏng

10 202053 Đào Thị Huệ Hân 03/08/2005 12A8 Phòng 9 4,25 6,50 5,25 5,33 4,00 2,50 5,20 4,26 7,1 5,11 Đạt

11 202060 Bùi Thanh Hậu 29/03/2005 12A8 Phòng 10 5,25 6,75 6,50 6,17 4,40 3,75 3,20 4,38 7 5,17 Đạt

12 202066 Nguyễn Chí Hiếu 07/05/2005 12A8 Phòng 10 5,50 6,75 6,00 6,08 4,00 4,50 4,00 4,65 6,5 5,20 Đạt

13 202074 Nguyễn Thị Diệu Huyền 09/11/2005 12A8 Phòng 10 6,25 8,50 6,50 7,08 4,60 4,50 3,20 4,85 7,5 5,64 Đạt

14 202076 Nguyễn Thị Thu Hương 17/08/2005 12A8 Phòng 10 6,00 7,50 6,50 6,67 3,60 3,25 3,00 4,13 6,7 4,90 Hỏng

15 202083 Châu Anh Kiệt 03/07/2005 12A8 Phòng 11 4,00 4,50 6,00 4,83 3,80 4,75 3,40 4,20 5,6 4,62 Hỏng

16 202085 Nguyễn Anh Kiệt 22/03/2005 12A8 Phòng 11 4,00 7,75 5,50 5,75 3,00 6,75 4,80 5,08 7,8 5,89 Đạt

17 202087 Vũ Anh Kiệt 09/09/2005 12A8 Phòng 11 3,75 3,50 4,25 3,83 3,80 1,25 3,60 3,12 5,5 3,83 Hỏng

18 202089 Nguyễn Thị Mỹ Kim 29/12/2005 12A8 Phòng 11 4,00 6,50 6,00 5,50 4,40 5,75 4,00 4,91 7,3 5,63 Đạt

19 202095 Phan Thị Mỹ Linh 19/12/2005 12A8 Phòng 11 5,00 7,50 5,50 6,00 4,80 5,50 5,00 5,33 7,3 5,92 Đạt

20 202099 Phạm Huỳnh Thanh Long 04/04/2005 12A8 Phòng 11 4,25 4,50 6,50 5,08 3,60 5,25 3,20 4,28 6,7 5,01 Đạt

21 202101 Hồ Nhịn Minh 06/11/2005 12A8 Phòng 11 3,75 6,00 6,00 5,25 4,40 5,50 2,80 4,49 6,4 5,06 Đạt

22 202103 Trần Quốc Minh 03/06/2004 12A8 Phòng 11 3,00 6,50 5,50 5,00 4,00 4,50 3,20 4,18 6,3 4,81 Hỏng

23 202109 Lê Thị Thúy Ngân 23/09/2004 12A8 Phòng 12 4,50 5,50 4,50 4,83 5,00 6,00 5,20 5,26 6 5,48 Đạt

24 202111 Nguyễn Hoàng Trúc Ngân 16/01/2005 12A8 Phòng 12 4,50 6,50 5,00 5,33 5,60 5,25 3,60 4,95 7,4 5,68 Đạt

25 202124 Phan Thị Hồng Ngọc 19/02/2005 12A8 Phòng 12 4,75 6,25 5,75 5,58 3,40 7,00 4,00 5,00 7,3 5,69 Đạt

26 202128 Lê Trọng Nhân 10/09/2005 12A8 Phòng 12 8 4,8 5,25 6 4,8 5,25 4,6 5,1625 6,4 5,5338 Đạt

27 202129 Võ Phúc Trọng Nhân 12/06/2005 12A8 Phòng 12 7 6,8 5 6,25 4,4 5,25 4,4 5,075 6,9 5,6225 Đạt

28 202134 Nguyễn Thị Thảo Nhi 18/01/2005 12A8 Phòng 12 3 6,5 5,75 5,08 4,4 5,5 4 4,745 0 3,3215 Hỏng
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29 202143 Nguyễn Tâm Như 15/11/2005 12A8 Phòng 13 6,5 6,3 6,25 6,33 3,6 6 2,4 4,5825 7,7 5,5178 Đạt

30 202145 Nguyễn Thị Thúy Oanh 07/05/2005 12A8 Phòng 13 3,75 6,5 5 5,08 5,4 4,75 2,2 4,3575 7,7 5,3603 Đạt

31 202148 Nguyễn Thái Phong 25/06/2005 12A8 Phòng 13 6 8,5 6,25 6,92 5,2 5,75 5 5,7175 8,5 6,5523 Đạt

32 202152 Bùi Thị Kim Phụng 10/12/2005 12A8 Phòng 13 5,75 5,8 7 6,17 3,6 6,25 4 5,005 7,1 5,6335 Đạt

33 202156 Phạm Thế Minh Quân 04/10/2005 12A8 Phòng 13 4,5 7 6 5,83 5,4 7 4,2 5,6075 7,2 6,0853 Đạt

34 202162 Nguyễn Như Quỳnh 11/10/2004 12A8 Phòng 13 5,5 6 6 5,83 3,6 5,5 4,4 4,8325 7,3 5,5728 Đạt

35 202166 Phan Tất Sơn 30/12/2005 12A8 Phòng 14 4,25 6,3 6 5,5 3,6 2 4,6 3,925 6,3 4,6375 Hỏng

36 202171 Nguyễn Trọng Tấn 11/08/2005 12A8 Phòng 14 4,5 6 5 5,17 5,2 5,25 3,8 4,855 6,4 5,3185 Đạt

37 202177 Nguyễn Thị Thu Thuận 06/06/2005 12A8 Phòng 14 4,75 5,8 5,75 5,42 4 5 4,4 4,705 6,8 5,3335 Đạt

38 202178 Lê Thị Thanh Thúy 30/11/2005 12A8 Phòng 14 5,25 5,8 4,75 5,25 3,6 5 4,2 4,5125 6,8 5,1988 Đạt

39 202179 Dương Ngọc Minh Thư 08/12/2005 12A8 Phòng 14 3 3,8 5,75 4,17 3,4 5 4,8 4,3425 6,3 4,9298 Hỏng

40 202180 Nguyễn Anh Thư 15/11/2005 12A8 Phòng 14 4 5,8 5,5 5,08 3,8 4,75 3,2 4,2075 6,6 4,9253 Hỏng

41 202185 Vũ Long Ti 18/09/2005 12A8 Phòng 14 5 6,3 5,75 5,67 4,8 4,25 2,6 4,33 7 5,131 Đạt

42 202192 Huỳnh Thị Thanh Trúc 21/04/2005 12A8 Phòng 15 5 7 8,5 6,83 3,2 2,75 6,8 4,895 0 3,4265 Hỏng

43 202193 Lương Thị Thanh Trúc 27/05/2005 12A8 Phòng 15 4,5 7,3 4,75 5,5 3,4 5 5,2 4,775 6,8 5,3825 Đạt

44 202208 Nguyễn Võ Tường Vân 27/06/2005 12A8 Phòng 15 5,5 5,3 4,75 5,16 4 6,25 4,2 4,9025 6,6 5,4118 Đạt

Sử Địa
GD

CD

<=1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

<3 0 0 0 0 0 6 4 0 0

3->3.4 3 0 0 0 6 2 7 1 3

3.5 -> 5 23 5 7 6 29 12 26 33 10

>=5 18 39 37 38 9 24 7 10 31

Tổng HS 44 44 44 44 44 44 44 44 44
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